
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ QUẢNG BỊ 

 
Số:        /TB-UBND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quảng Bị, ngày       tháng        năm 2026 

THÔNG BÁO 

Công khai cơ sở vi phạm hành chính trong lĩnh vực  

Bảo vệ môi trường trên địa bàn xã Quảng Bị 
 

 

Căn cứ Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14; Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của 15 luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường số 

146/2025/QH15 và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành; 

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính số 88/2025/QH15 và các 

văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính; 

Thực hiện Quyết định số 272/QĐ-UBND ngày 23/02/2026 của UBND xã 

Quảng Bị về thành lập Đoàn kiểm tra công tác chấp hành pháp luật về quản lý 

đất đai, bảo vệ môi trường, tài nguyên nước, chăn nuôi, thú y đối với các cơ sở 

chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn xã năm 2026. 

UBND xã Quảng Bị thông báo công khai thông tin cập nhật về xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường, cụ thể như sau: 

1. Nội dung công khai 

- Công khai danh sách các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về bảo vệ 

môi trường đã bị xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn xã.  

- Hành vi vi phạm, hình thức và mức xử phạt theo quy định của pháp luật. 

- Tổng số cơ sở vi phạm: 10 cơ sở (có Danh sách kèm theo); 

2. Hình thức công khai 

Đăng tải trên Trang thông tin điện tử của UBND xã Quảng Bị. 

3. Thời gian công khai 

Thực hiện công khai trong thời gian 30 ngày kể từ ngày nhận được Thông 

báo này. 

4. Giao Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã 

Chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế đăng tải danh sách các cơ sở vi phạm 

trên Trang thông tin điện tử của xã. 

Ủy ban nhân dân xã Quảng Bị thông báo để các tổ chức, cá nhân, cơ quan, 

đơn vị và Nhân dân trên địa bàn xã được biết và thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- UBND Thành phố; 

- Sở NNMT Hà Nội; 

- Chủ tịch, các PCT. UBND xã; 

- CVP, P.CVP; 

- Các phòng, ban, đơn vị liên quan; 

- Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã; 

- Lưu: VT, KT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Tống Văn Thái 



 

 

DANH SÁCH 

CÔNG KHAI CÁC CƠ SỞ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

 

STT 
Họ và tên cá 

nhân vi phạm 

Ngày sinh/số 

CCCD 
Địa chỉ Hành vi vi phạm 

Hình thức 

xử phạt 

Biện pháp khắc phục hậu quả 

1 
Đặng Đình 

Bình 

28/3/1960 

CCCD số: 

001060003302 

Thôn Lương 

Xá, xã 

Quảng Bị 

Xả nước thải có chứa các thông số môi 

trường thông thường vào môi trường vượt 

quy chuẩn về chất thải theo quy chuẩn 

QCVN 62:2025/BNNMT cột B trong 

trường hợp thải lượng nước thải nhỏ hơn 

05m3/ngày (24 giờ), cụ thể: Xả nước thải 

vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 03 

lần đến dưới 05 lần (Tổng P vượt 3,36 

lần); từ 1,5 lần đến dưới 03 lần (BOD5 

(20oC) vượt 2,65 lần; COD vượt 2,65 lần). 

Phạt tiền 

- Buộc phải thực hiện các biện 

pháp khắc phục tình trạng ô 

nhiễm môi trường theo quy định 

và báo cáo kết quả đã khắc phục 

xong hậu quả vi phạm trong thời 

hạn 30 ngày kể từ ngày nhận 

được quyết định này. 

- Buộc chi trả kinh phí phân tích 

nước thải theo đơn giá quy định 

hiện hành 

2 
Đặng Đình 

Thanh 

10/01/1974 

Số CCCD: 

001074003794 

Thôn Lương 

Xá, xã 

Quảng Bị 

Xả nước thải có chứa các thông số môi 

trường thông thường vào môi trường 

vượt quy chuẩn về chất thải theo quy 

chuẩn QCVN 62:2025/BNNMT cột B 

trong trường hợp thải lượng nước thải 

nhỏ hơn 05m3/ngày (24 giờ), cụ thể: Xả 

nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về 

chất thải từ 03 lần đến dưới 05 lần (Tổng 

P vượt 3,36 lần); từ 1,5 lần đến dưới 03 

lần (BOD5 (20oC) vượt 2,65 lần; COD 

vượt 2,65 lần). 

Phạt tiền 

- Buộc phải thực hiện các biện 

pháp khắc phục tình trạng ô 

nhiễm môi trường theo quy định 

và báo cáo kết quả đã khắc phục 

xong hậu quả vi phạm trong thời 

hạn 30 ngày kể từ ngày nhận 

được quyết định này. 

- Buộc chi trả kinh phí phân tích 

nước thải theo đơn giá quy định 

hiện hành 

3 
Đặng Đình 

Yên 

10/11/1964 

Số CCCD: 

001064031160 

Thôn Lương 

Xá, xã 

Quảng Bị 

Xả nước thải có chứa các thông số môi 

trường thông thường vào môi trường 

vượt quy chuẩn về chất thải theo quy 

chuẩn QCVN 62:2025/BNNMT cột B 

trong trường hợp thải lượng nước thải 

nhỏ hơn 05m3/ngày (24 giờ), cụ thể: Xả 

Phạt tiền 

- Buộc phải thực hiện các biện 

pháp khắc phục tình trạng ô 

nhiễm môi trường theo quy định 

và báo cáo kết quả đã khắc phục 

xong hậu quả vi phạm trong thời 

hạn 30 ngày kể từ ngày nhận 
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nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về 

chất thải từ 03 lần đến dưới 05 lần (Tổng 

P vượt 3,36 lần); từ 1,5 lần đến dưới 03 

lần (BOD5 (20oC) vượt 2,65 lần; COD 

vượt 2,65 lần). 

được quyết định này. 

- Buộc chi trả kinh phí phân tích 

nước thải theo đơn giá quy định 

hiện hành 

4 Tô Đình Hùng 

18/10/1979 

CCCD số: 

001079028365 

Thôn Lam 

Điền, xã 

Quảng Bị 

Xả nước thải có chứa các thông số môi 

trường thông thường vào môi trường 

vượt quy chuẩn về chất thải theo quy 

chuẩn QCVN 62:2025/BNNMT cột B 

trong trường hợp thải lượng nước thải 

nhỏ hơn 05m3/ngày (24 giờ), cụ thể: Xả 

nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về 

chất thải từ 1,5 lần đến dưới 03 lần 

(BOD5 (20oC) vượt 1,87 lần; COD vượt 

1,89 lần). 

Phạt tiền 

- Buộc phải thực hiện các biện 

pháp khắc phục tình trạng ô 

nhiễm môi trường theo quy định 

và báo cáo kết quả đã khắc phục 

xong hậu quả vi phạm trong thời 

hạn 30 ngày kể từ ngày nhận 

được quyết định này. 

- Buộc chi trả kinh phí phân tích 

nước thải theo đơn giá quy định 

hiện hành 

5 
Nguyễn Thị 

La 

10/10/1983 

CCCD số: 

001183054667 

Thôn Lương 

Xá, xã 

Quảng Bị 

Xả nước thải có chứa các thông số môi 

trường thông thường vào môi trường 

vượt quy chuẩn về chất thải theo quy 

chuẩn QCVN 62:2025/BNNMT cột B 

trong trường hợp thải lượng nước thải 

nhỏ hơn 05m3/ngày (24 giờ), cụ thể: Xả 

nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về 

chất thải từ 1,5 lần đến dưới 03 lần 

(BOD5 (20oC) vượt 1,8 lần; COD vượt 

1,79 lần). 

Phạt tiền 

- Buộc phải thực hiện các biện 

pháp khắc phục tình trạng ô 

nhiễm môi trường theo quy định 

và báo cáo kết quả đã khắc phục 

xong hậu quả vi phạm trong thời 

hạn 30 ngày kể từ ngày nhận 

được quyết định này. 

- Buộc chi trả kinh phí phân tích 

nước thải theo đơn giá quy định 

hiện hành 

6 
Trần Trung 

Lương 

09/12/1984 

CCCD số: 

001084067159 

Thôn Lam 

Điền, xã 

Quảng Bị 

Xả nước thải có chứa các thông số môi 

trường thông thường vào môi trường 

vượt quy chuẩn về chất thải theo quy 

chuẩn QCVN 62:2025/BNNMT cột B 

trong trường hợp thải lượng nước thải 

nhỏ hơn 05m3/ngày (24 giờ), cụ thể: Xả 

nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về 

chất thải từ 1,5 lần đến dưới 03 lần 

Phạt tiền 

- Buộc phải thực hiện các biện 

pháp khắc phục tình trạng ô 

nhiễm môi trường theo quy định 

và báo cáo kết quả đã khắc phục 

xong hậu quả vi phạm trong thời 

hạn 30 ngày kể từ ngày nhận 

được quyết định này. 

- Buộc chi trả kinh phí phân tích 
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(BOD5 (20oC) vượt 1,7 lần; COD vượt 

1,7 lần). 

nước thải theo đơn giá quy định 

hiện hành 

7 
Đặng Văn 

Nam 

10/10/1978 

CCCD số: 

001078005334 

Thôn Lương 

Xá, xã 

Quảng Bị 

Xả nước thải có chứa các thông số môi 

trường thông thường vào môi trường 

vượt quy chuẩn về chất thải theo quy 

chuẩn QCVN 62:2025/BNNMT cột B 

trong trường hợp thải lượng nước thải 

nhỏ hơn 05m3/ngày (24 giờ), cụ thể: Xả 

nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về 

chất thải từ 1,5 lần đến dưới 03 lần 

(BOD5 (20oC) vượt 2,65 lần; COD vượt 

2,65 lần). 

Phạt tiền 

- Buộc phải thực hiện các biện 

pháp khắc phục tình trạng ô 

nhiễm môi trường theo quy định 

và báo cáo kết quả đã khắc phục 

xong hậu quả vi phạm trong thời 

hạn 30 ngày kể từ ngày nhận 

được quyết định này. 

- Buộc chi trả kinh phí phân tích 

nước thải theo đơn giá quy định 

hiện hành 

8 
Dương Đức 

Sâm 

04/02/1963 

CCCD số: 

001063005580 

Thôn Lam 

Điền, xã 

Quảng Bị 

Xả nước thải có chứa các thông số môi 

trường thông thường vào môi trường 

vượt quy chuẩn về chất thải theo quy 

chuẩn QCVN 62:2025/BNNMT cột B 

trong trường hợp thải lượng nước thải 

nhỏ hơn 05m3/ngày (24 giờ), cụ thể: Xả 

nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về 

chất thải từ 1,5 lần đến dưới 03 lần 

(BOD5 (20oC) vượt 2,65 lần; COD vượt 

2,65 lần). 

Phạt tiền 

- Buộc phải thực hiện các biện 

pháp khắc phục tình trạng ô 

nhiễm môi trường theo quy định 

và báo cáo kết quả đã khắc phục 

xong hậu quả vi phạm trong thời 

hạn 30 ngày kể từ ngày nhận 

được quyết định này. 

- Buộc chi trả kinh phí phân tích 

nước thải theo đơn giá quy định 

hiện hành 

9 Hà Văn Thành 

17/4/1979 

CCCD số: 

001079048173 

Thôn Lương 

Xá, xã 

Quảng Bị 

Xả nước thải có chứa các thông số môi 

trường thông thường vào môi trường 

vượt quy chuẩn về chất thải theo quy 

chuẩn QCVN 62:2025/BNNMT cột B 

trong trường hợp thải lượng nước thải 

nhỏ hơn 05m3/ngày (24 giờ), cụ thể: Xả 

nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về 

chất thải từ 1,5 lần đến dưới 03 lần 

(BOD5 (20oC) vượt 2,75 lần; COD vượt 

2,45 lần). 

Phạt tiền 

- Buộc phải thực hiện các biện 

pháp khắc phục tình trạng ô 

nhiễm môi trường theo quy định 

và báo cáo kết quả đã khắc phục 

xong hậu quả vi phạm trong thời 

hạn 30 ngày kể từ ngày nhận 

được quyết định này. 

- Buộc chi trả kinh phí phân tích 

nước thải theo đơn giá quy định 

hiện hành 
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10 Đỗ Xuân Thu 

15/7/1963 

CCCD số: 

001062041054 

Thôn Lương 

Xá, xã 

Quảng Bị 

Xả nước thải có chứa các thông số môi 

trường thông thường vào môi trường 

vượt quy chuẩn về chất thải theo quy 

chuẩn QCVN 62:2025/BNNMT cột B 

trong trường hợp thải lượng nước thải 

nhỏ hơn 05m3/ngày (24 giờ), cụ thể: Xả 

nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về 

chất thải từ 1,5 lần đến dưới 03 lần 

(BOD5 (20oC) vượt 1,8 lần; COD vượt 

1,79 lần). 

Phạt tiền 

- Buộc phải thực hiện các biện 

pháp khắc phục tình trạng ô 

nhiễm môi trường theo quy định 

và báo cáo kết quả đã khắc phục 

xong hậu quả vi phạm trong thời 

hạn 30 ngày kể từ ngày nhận 

được quyết định này. 

- Buộc chi trả kinh phí phân tích 

nước thải theo đơn giá quy định 

hiện hành 
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